
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

3

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A2

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA3_HK3.1920_TC19(GHÉP CĐ)

Ban TCCN

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP18/04/2004ĐăngNguyễn Thành Khoa40071900121

16/07/2001ĐìnhMã Ngọc40041900022

HP11/08/2001ĐứcBạch Nguyễn Minh40041900033

HP11/12/1999DươngVõ Minh40041900244

HP05/01/2002HằngNguyễn Thị Thanh40041900475

HP15/02/2004HàoĐỗ Xuân40071900276

HP26/01/2003KhôiNguyễn Nhật Tinh40071900167

09/08/2000LinhVõ Tường40011900018

HP19/10/2004LongLâm Hoàng40071900069

HP19/12/2001MạnhNguyễn Xuân400419004310

28/08/2004NamNguyễn Đình400419003711

HP13/11/2003NamNguyễn Hải400719002612

HP28/10/1999PhúNguyễn Hữu400419000813

HP23/12/2003PhúThạch Si400419000714

18/11/2004PhươngLý Duy400719005415

HP07/12/2000ThanhNguyễn Trường400719005116

HP04/07/2003TiếnNguyễn Như400719001017

HP03/05/2004TriếtLâm Tăng Minh400719001918

HP10/12/2004TrườngNguyễn Anh400719002219

HP18/09/2003TúNguyễn Ngọc Thanh400719003820

HP14/02/2004VyNgô Tăng Thanh400719000921

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

21

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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